
PHỤ LỤC CHI TIẾT DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ 

(Công ty Cổ phần truyền thông Đa phương tiện Lasta) 

 

STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 
Hệ thống điều hòa không 

khí 
Hệ thống 01 

- Máy hiện không sử dụng từ 

năm 2017 

-Máy vẫn hoạt động được 

2 
Hệ thống ánh sáng 

(CLTP) 
Hệ thống 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

3 
Đèn Daylight (Compact) 

DTD 
Chiếc 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

4 
Đèn Daylight Compact 

2500W (Dyracore) – Film 
Chiếc 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

5 
Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh 

2D (CLTP) 
Chiếc 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

6 Đầu thu tín hiệu vệ tinh Chiếc 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

7 Chân máy quay Cái 05 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

8 

Thanh trượt máy tính 

(Rail-A01-35 Rack Slide 

Rail Kit) 

Chiếc 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

9 
Camera XDCAM (PMW-

320K) 
Chiếc 04 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

10 
Battery Charger (BC-

L70) 
Chiếc 04 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

11 
Monitor LCD 9 inch (DT-

V9L3D) 
Chiếc 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

12 
Máy quay chuyên dụng 

Sony PMW-320K 
Chiếc 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

13 Bộ sạc pin BC-L70 Chiếc 02 
- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 



- Thiết bị đã hư hỏng 

14 Đầu thu tín hiệu âm thanh Cái 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

15 Đầu thu tín hiệu Cái 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

16 
Đèn Dynacore DTD -

1200W 
Cái 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

17 
Đèn Dynacore DTD -

150W 
Cái 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

18 Monitor máy tính Cái 04 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

19 Bộ máy tính Bộ 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

20 
Camera DVCam Sony 

DSR – 400 
Bộ 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

21 Bộ đèn Compact 1200 Bộ 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

22 Thiết bị hậu kì Bộ 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

23 Monitor JVC TM-1011G Cái 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

24 
Camera chuyên dụng – 

JVC HDV & DV 
Chiếc 03 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

25 

JVC Camera Remote 

Control (for Iris & Black 

Level) 

Chiếc 03 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

26 Đèn 2000W Cái 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

27 Wireless thu âm thanh Cái 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 



28 
Máy phát điện HK16000 

SDK trần 
Máy 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị vẫn hoạt động được 

29 
Máy phát điện Model 

YMG 44TL, 36 kWA 
Máy 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị vẫn hoạt động được 

30 

Máy phát điện Hữu Toàn 

model YMG 40TL, 

33KVA 

Máy 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị vẫn hoạt động được 

31 Máy phát điện 150KVA Máy 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị vẫn hoạt động được 

32 
Bộ chia tín hiệu âm thanh 

Motu 
Bộ 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

33 Bộ chia headphone Bộ 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

34 Xử lý tín hiệu âm thanh Cái 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

35 Màn hình RUGE Cái 03 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

36 Zoom máy quay Cái 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

37 Sạc Dynacore Cái 05 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

38 Tripod máy quay Cái 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

39 Đầu thu Camera Cái 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

40 Bộ thu âm thanh Cái 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

41 Đầu thu tín hiệu Cái 03 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

42 Máy quay Sony nhỏ Cái 01 - Thiết bị hiện không sử dụng 



từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

43 Màn hình 5” Score Cái 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

44 Pin Cái 02 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

45 
Máy quay Sony HDV 

1080 
Cái 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị đã hư hỏng 

46 
Trạm biến áp III x 

750Kva 
Hệ thống 01 

- Thiết bị hiện không sử dụng 

từ năm 2017 

- Thiết bị vẫn hoạt động bình 

thường 

 


